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SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số:     /2024/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

	STT
	Địa bàn
	Số lượng thành viên
	Ghi chú

	I
	Thành phố Sóc Trăng
	200
	

	1
	Phường 1
	12
	

	 1.1
	Khóm 1
	3
	

	 1.2
	Khóm 2
	3
	

	 1.3
	Khóm 3
	3
	

	 1.4
	Khóm 4
	3
	

	2
	Phường 2
	26
	

	 2.1
	Khóm 1
	3
	

	 2.2
	Khóm 2
	4
	

	 2.3
	Khóm 3
	5
	

	 2.4
	Khóm 4
	4
	

	 2.5
	Khóm 5
	4
	

	 2.6
	Khóm 6
	3
	

	 2.7
	Khóm 7
	3
	

	3
	Phường 3
	30
	

	 3.1
	Khóm 1
	4
	

	 3.2
	Khóm 2
	3
	

	 3.3
	Khóm 3
	3
	

	 3.4
	Khóm 4
	3
	

	 3.5
	Khóm 5
	4
	

	 3.6
	Khóm 6
	3
	

	 3.7
	Khóm 7
	3
	

	 3.8
	Khóm 8
	4
	

	 3.9
	Khóm 9
	3
	

	4
	Phường 4
	22
	

	 4.1
	Khóm 1
	3
	

	 4.2
	Khóm 2
	4
	

	 4.3
	Khóm 3
	4
	

	 4.4
	Khóm 4
	5
	

	 4.5
	Khóm 5
	3
	

	 4.6
	Khóm 6
	3
	

	5
	Phường 5
	18
	

	 5.1
	Khóm 1
	4
	

	 5.2
	Khóm 2
	4
	

	 5.3
	Khóm 3
	4
	

	 5.4
	Khóm 4
	3
	

	 5.5
	Khóm 5
	3
	

	6
	Phường 6
	20
	

	 6.1
	Khóm 1
	4
	

	 6.2
	Khóm 2
	3
	

	 6.3
	Khóm 3
	3
	

	 6.4
	Khóm 4
	3
	

	 6.5
	Khóm 5
	3
	

	 6.6
	Khóm 6
	4
	

	7
	Phường 7
	19
	

	 7.1
	Khóm 1
	4
	

	 7.2
	Khóm 2
	3
	

	 7.3
	Khóm 3
	3
	

	 7.4
	Khóm 4
	3
	

	 7.5
	Khóm 5
	3
	

	 7.6
	Khóm 6
	3
	

	8
	Phường 8
	23
	

	 8.1
	Khóm 1
	3
	

	 8.2
	Khóm 2
	3
	

	 8.3
	Khóm 3
	4
	

	 8.4
	Khóm 4
	4
	

	 8.5
	Khóm 5
	3
	

	 8.6
	Khóm 6
	3
	

	 8.7
	Khóm 7
	3
	

	9
	Phường 9
	18
	

	 9.1
	Khóm 1
	3
	

	 9.2
	Khóm 2
	3
	

	 9.3
	Khóm 3
	3
	

	 9.4
	Khóm 4
	3
	

	 9.5
	Khóm 5
	3
	

	 9.6
	Khóm 6
	3
	

	10
	Phường 10
	12
	

	 10.1
	Khóm 1
	3
	

	 10.2
	Khóm 2
	3
	

	 10.3
	Khóm 3
	3
	

	 10.4
	Khóm Tâm Trung
	3
	

	II
	Thị xã Vĩnh Châu
	314
	

	1
	Phường 1
	23
	

	 1.1
	Khóm 1
	4
	

	 1.2
	Khóm 2
	4
	

	 1.3
	Khóm 3
	3
	

	 1.4
	Khóm 4
	3
	

	 1.5
	Khóm 5
	3
	

	 1.6
	Khóm 6
	3
	

	 1.7
	Khóm 7
	3
	

	2
	Phường 2
	35
	

	 2.1
	Khóm Sân Chim
	3
	

	 2.2
	Khóm Cà Lăng B
	3
	

	 2.3
	Khóm Vĩnh Bình
	3
	

	 2.4
	Khóm Vĩnh An
	3
	

	 2.5
	Khóm Cà Lăng A Biển
	4
	

	 2.6
	Khóm Cà Lăng A 
	3
	

	 2.7
	Khóm Cà Săng
	4
	

	 2.8
	Khóm Vĩnh Trung
	3
	

	 2.9
	Khóm Đai Rụng
	3
	

	2.10
	Khóm Soài Côn
	3
	

	 2.11
	Khóm Giồng Me
	3
	

	3
	Phường Khánh Hòa
	33
	

	 3.1
	Khóm Bưng Tum
	3
	

	 3.2
	Khóm Châu Khánh
	3
	

	 3.3
	Khóm Huỳnh Thu
	3
	

	 3.4
	Khóm Khánh Nam
	3
	

	 3.5
	Khóm Kinh Mới Đông
	3
	

	 3.6
	Khóm Kinh Mới Sóc
	3
	

	 3.7
	Khóm Kinh Ven
	3
	

	 3.8
	Khóm Lẫm Thiết
	3
	

	 3.9
	Khóm Lê Văn Tư
	3
	

	 3.10
	Khóm Nguyễn Út
	3
	

	 3.11
	Khóm Trà Niên
	3
	

	4
	Phường Vĩnh Phước
	36
	

	 4.1
	Khóm Biển Dưới
	4
	

	 4.2
	Khóm Biển Trên
	4
	

	 4.3
	Khóm Biển Trên A
	4
	

	 4.4
	Khóm Đai Trị
	3
	

	 4.5
	Khóm Sở Tại A
	4
	

	 4.6
	Khóm Sở Tại B
	3
	

	 4.7
	Khóm Tân Qui
	3
	

	 4.8
	Khóm Wáth Pích
	4
	

	 4.9
	Khóm Vĩnh Thành
	4
	

	 4.10
	Khóm Xẻo Me
	3
	

	5
	Xã Lai Hòa
	36
	

	 5.1
	Ấp Hòa Hiệp
	3
	

	 5.2
	Ấp Lai Hòa
	3
	

	 5.3
	Ấp Lai Hòa A
	3
	

	 5.4
	Ấp Năm Căn
	3
	

	 5.5
	Ấp Prey Chóp
	3
	

	 5.6
	Ấp Prey Chóp A
	3
	

	 5.7
	Ấp Prey Chóp B
	5
	

	 5.8
	Ấp Xẻo Cóc
	3
	

	 5.9
	Ấp Xung Thum A
	4
	

	 5.10
	Ấp Xung Thum B
	3
	

	 5.11
	Ấp Xẻo Su
	3
	

	6
	Xã Vĩnh Tân
	34
	

	 6.1
	Ấp Điền Giữa
	3
	

	 6.2
	Ấp Năm Căn
	3
	

	 6.3
	Ấp Nô Puôl
	4
	

	 6.4
	Ấp Nô Thum
	3
	

	 6.5
	Ấp Tân Hòa
	3
	

	 6.6
	Ấp Tân Trà
	3
	

	 6.7
	Ấp Tham Chu
	3
	

	 6.8
	Ấp Trà Vôn A
	3
	

	 6.9
	Ấp Trà Vôn B
	3
	

	 6.10
	Ấp Xẻo Su
	3
	

	 6.11
	Ấp Tân Nam
	3
	

	7
	Xã Vĩnh Hiệp
	27
	

	 7.1
	Ấp Đặng Văn Đông
	3
	

	 7.2
	Ấp Kinh Mới
	3
	

	 7.3
	Ấp Ngã Tư
	3
	

	 7.4
	Ấp Phạm Kiểu
	3
	

	 7.5
	Ấp Tân Hưng
	3
	

	 7.6
	Ấp Tân Lập
	3
	

	 7.7
	Ấp Tân Thành A
	3
	

	 7.8
	Ấp Tân Thành B
	3
	

	 7.9
	Ấp Tân Tỉnh
	3
	

	8
	Xã Hòa Đông
	30
	

	 8.1
	Ấp Cảng Buối
	3
	

	 8.2
	Ấp Giầy Lăng
	3
	

	 8.3
	Ấp Hòa Giang
	3
	

	 8.4
	Ấp Hòa Khởi
	3
	

	 8.5
	Ấp Lâm Thiết
	3
	

	 8.6
	Ấp Nguyễn Út
	3
	

	 8.7
	Ấp Nô Tom
	3
	

	 8.8
	Ấp Thạch Sao
	3
	

	 8.9
	Ấp Trà Teo
	3
	

	 8.10
	Ấp Xóm Mới
	3
	

	9
	Xã Vĩnh Hải
	30
	

	 9.1
	Ấp Âu Thọ A
	4
	

	 9.2
	Ấp Âu Thọ B
	4
	

	 9.3
	Ấp Giồng Nổi
	3
	

	 9.4
	Ấp Huỳnh Kỳ
	4
	

	 9.5
	Ấp Mỹ Thanh
	3
	

	 9.6
	Ấp Trà Sết
	4
	

	 9.7
	Ấp Vĩnh Thạnh A
	3
	

	 9.8
	Ấp Vĩnh Thạnh B
	5
	

	10
	Xã Lạc Hòa
	30
	

	 10.1
	Ấp Ca Lạc
	4
	

	 10.2
	Ấp Ca Lạc A
	3
	

	 10.3
	Ấp Đại Bái
	4
	

	 10.4
	Ấp Đại Bái A
	4
	

	 10.5
	Ấp Hòa Nam
	3
	

	 10.6
	Ấp Hòa Thành
	3
	

	 10.7
	Ấp Lền Buối
	3
	

	 10.8
	Ấp Tân Thời
	3
	

	 10.9
	Ấp Vĩnh Biên
	3
	

	III
	Thị xã Ngã Năm
	189
	

	1
	Phường 1
	24
	

	 1.1
	Khóm 1
	4
	

	 1.2
	Khóm 2
	4
	

	 1.3
	Khóm 3
	4
	

	 1.4
	Khóm 4
	3
	

	 1.5
	Khóm 5
	3
	

	 1.6
	Khóm 6
	3
	

	 1.7
	Khóm 7
	3
	

	2
	Phường 2
	41
	

	 2.1
	Khóm 1
	4
	

	 2.2
	Khóm 2
	3
	

	 2.3
	Khóm 3
	3
	

	 2.4
	Khóm Tân Thành
	3
	

	 2.5
	Khóm Tân Thành A
	4
	

	 2.6
	Khóm Tân Quới
	3
	

	 2.7
	Khóm Tân Quới A
	3
	

	 2.8
	Khóm Tân Chánh
	3
	

	 2.9
	Khóm Tân Chánh A
	3
	

	 2.10
	Khóm Tân Thạnh
	3
	

	 2.11
	Khóm Tân Thạnh A
	3
	

	 2.12
	Khóm Tân Trung
	3
	

	 2.13
	Khóm Tân Phú
	3
	

	3
	Phường 3
	21
	

	 3.1
	Khóm Vĩnh Mỹ
	3
	

	 3.2
	Khóm Vĩnh Tiền
	3
	

	 3.3
	Khóm Vĩnh Sử
	3
	

	 3.4
	Khóm Vĩnh Hậu
	3
	

	 3.5
	Khóm Vĩnh Trung
	3
	

	 3.6
	Khóm Mỹ Thanh
	3
	

	 3.7
	Khóm Vĩnh Bình
	3
	

	4
	Xã Vĩnh Quới
	24
	

	 4.1
	Ấp Vĩnh Trung
	3
	

	 4.2
	Ấp Vĩnh Kiên
	3
	

	 4.3
	Ấp Vĩnh Hòa
	3
	

	 4.4
	Ấp Vĩnh Thuận
	3
	

	 4.5
	Ấp Vĩnh Thanh
	3
	

	 4.6
	Ấp Vĩnh Phong
	3
	

	 4.7
	Ấp Vĩnh Thành
	3
	

	 4.8
	Ấp Vĩnh Đồng
	3
	

	5
	Xã Long Bình
	18
	

	 5.1
	Ấp Tân Bình
	3
	

	 5.2
	Ấp Long Phước
	3
	

	 5.3
	Ấp Tân Trung
	3
	

	 5.4
	Ấp Mỹ Hương
	3
	

	 5.5
	Ấp Mỹ Hiệp
	3
	

	 5.6
	Ấp Mỹ Hòa
	3
	

	6
	Xã Tân Long
	19
	

	 6.1
	Ấp Long Thạnh
	4
	

	 6.2
	Ấp Long Hòa
	3
	

	 6.3
	Ấp Long An
	3
	

	 6.4
	Ấp Long Thành
	3
	

	 6.5
	Ấp Tân Chánh C
	3
	

	 6.6
	Ấp 18
	3
	

	7
	Xã Mỹ Quới
	27
	

	 7.1
	Ấp Mỹ Thành
	3
	

	 7.2
	Ấp Mỹ Thọ
	3
	

	 7.3
	Ấp Mỹ Đông 2
	3
	

	 7.4
	Ấp Mỹ Đông 1
	3
	

	 7.5
	Ấp Mỹ Tường 1
	3
	

	 7.6
	Ấp Mỹ Tường A
	3
	

	 7.7
	Ấp Mỹ Tường B
	3
	

	 7.8
	Ấp Mỹ Tây A
	3
	

	 7.9
	Ấp Mỹ Tây B
	3
	

	8
	Xã Mỹ Bình
	15
	

	 8.1
	Ấp Mỹ Phước
	3
	

	 8.2
	Ấp Mỹ Tân
	3
	

	 8.3
	Ấp Mỹ Lộc 1
	3
	

	 8.4
	Ấp Mỹ Lộc 2
	3
	

	 8.5
	Ấp Cơi Nhì
	3
	

	IV
	Huyện Kế Sách
	285
	

	1
	Xã Kế An
	19
	

	 1.1
	Ấp Chót Dung
	3
	

	 1.2
	Ấp Xóm Chòi
	3
	

	 1.3
	Ấp Số 1
	4
	

	 1.4
	Ấp Cầu Chùa
	3
	

	 1.5
	Ấp 19 tháng 5
	3
	

	 1.6
	Ấp Lung Đen
	3
	

	2
	Xã An Mỹ
	22
	

	 2.1
	Ấp An Nghiệp
	3
	

	 2.2
	Ấp Phụng An
	4
	

	 2.3
	Ấp Phú Tây
	3
	

	 2.4
	Ấp Trường Thọ
	3
	

	 2.5
	Ấp Trường Lộc
	3
	

	 2.6
	Ấp Trường Phú
	3
	

	 2.7
	Ấp Ba
	3
	

	3
	Xã Xuân Hòa
	28
	

	 3.1
	Ấp Hòa Lộc 1
	4
	

	 3.2
	Ấp Hòa Lộc 2
	3
	

	 3.3
	Ấp Hoà Thành
	4
	

	 3.4
	Ấp Hoà An
	3
	

	 3.5
	Ấp Hoà Quới
	3
	

	 3.6
	Ấp Hoà Phú
	4
	

	 3.7
	Ấp Hoà Lợi
	3
	

	 3.8
	Ấp Cứ Mạnh
	4
	

	4
	Xã Kế Thành
	21
	

	 4.1
	Ấp Ba Lăng
	3
	

	 4.2
	Ấp Bồ Đề
	3
	

	 4.3
	Ấp Bưng Túc
	3
	

	 4.4
	Ấp Cây Sộp
	3
	

	 4.5
	Ấp Kinh Giữa 1
	3
	

	 4.6
	Ấp Kinh Giữa 2
	3
	

	 4.7
	Ấp Thành Tân
	3
	

	5
	Xã Đại Hải
	28
	

	 5.1
	Ấp Mang Cá
	4
	

	 5.2
	Ấp Số 1
	4
	

	 5.3
	Ấp Ba Rinh
	4
	

	 5.4
	Ấp Đông Hải
	3
	

	 5.5
	Ấp Nam Hải
	4
	

	 5.6
	Ấp Hậu Bối
	3
	

	 5.7
	Ấp Trung Hải
	3
	

	 5.8
	Ấp Kinh Ngây
	3
	

	6
	Xã Nhơn Mỹ
	24
	

	 6.1
	Ấp Mỹ Phước
	3
	

	 6.2
	Ấp Mỹ Huề
	3
	

	 6.3
	Ấp Mỹ Lợi
	3
	

	 6.4
	Ấp Mỹ Thuận
	3
	

	 6.5
	Ấp Mỹ Thạnh
	3
	

	 6.6
	Ấp Mỹ Tân
	3
	

	 6.7
	Ấp Mỹ Yên
	3
	

	 6.8
	Ấp An Phú Đông
	3
	

	7
	Xã Thới An Hội
	23
	

	 7.1
	Ấp An Hoà
	3
	

	 7.2
	Ấp An Nhơn
	3
	

	 7.3
	Ấp Xóm Đồng 1
	3
	

	 7.4
	Ấp Xóm Đồng 2
	3
	

	 7.5
	Ấp Đại An
	4
	

	 7.6
	Ấp Mỹ Hội
	3
	

	 7.7
	Ấp Ninh Thới
	4
	

	8
	Xã Phong Nẫm
	12
	

	 8.1
	Ấp Phong Thới
	3
	

	 8.2
	Ấp Phong Phú
	3
	

	 8.3
	Ấp Phong Hòa
	3
	

	 8.4
	Ấp Phong Thạnh
	3
	

	9
	Xã Trinh Phú
	23
	

	 9.1
	Ấp 1
	4
	

	 9.2
	Ấp 2
	3
	

	 9.3
	Ấp 3
	3
	

	 9.4
	Ấp 8
	3
	

	 9.5
	Ấp 9
	4
	

	 9.6
	Ấp 10
	3
	

	 9.7
	Ấp 12
	3
	

	10
	Xã An Lạc Tây
	18
	

	 10.1
	Ấp An Phú
	3
	

	 10.2
	Ấp An Hoà
	3
	

	 10.3
	Ấp An Lợi
	3
	

	 10.4
	Ấp An Thạnh
	3
	

	 10.5
	Ấp An Tấn
	3
	

	 10.6
	Ấp An Công
	3
	

	11
	Xã Ba Trinh
	22
	

	 11.1
	Ấp 4
	3
	

	 11.2
	Ấp 5A
	3
	

	 11.3
	Ấp 5B
	3
	

	 11.4
	Ấp 6
	3
	

	 11.5
	Ấp 7
	4
	

	 11.6
	Ấp 8
	3
	

	 11.7
	Ấp 12
	3
	

	12
	Thị trấn An Lạc Thôn
	21
	

	 12.1
	Ấp An Ninh 2
	5
	

	 12.2
	Ấp An Ninh
	4
	

	 12.3
	Ấp An Thới
	4
	

	 12.4
	Ấp An Bình
	4
	

	 12.5
	Ấp Phèn Đen
	4
	

	13
	Thị trấn Kế Sách
	24
	

	 13.1
	Ấp An Khương
	4
	

	 13.2
	Ấp An Ninh 1
	4
	

	 13.3
	Ấp An Ninh 2
	4
	

	 13.4
	Ấp An Thành
	4
	

	 13.5
	Ấp An Định
	4
	

	 13.6
	Ấp An Phú
	4
	

	V
	Huyện Thạnh Trị
	222
	

	1
	Thị trấn Phú Lộc
	33
	

	 1.1
	Ấp 1
	3
	

	 1.2
	Ấp 2
	3
	

	 1.3
	Ấp 3
	3
	

	 1.4
	Ấp Xa Mau 1
	3
	

	 1.5
	Ấp Xa Mau 2
	3
	

	 1.6
	Ấp Nàng Rền
	3
	

	 1.7
	Ấp Công Điền
	3
	

	 1.8
	Ấp Thạnh Điền
	3
	

	 1.9
	Ấp Rẩy Mới
	3
	

	 1.10
	Ấp Bào Lớn
	3
	

	 1.11
	Ấp Phú Tân
	3
	

	2
	Thị trấn Hưng Lợi
	24
	

	 2.1
	Ấp Số 8
	3
	

	 2.2
	Ấp Số 9
	3
	

	 2.3
	Ấp Xóm Tro 1
	3
	

	 2.4
	Ấp Kinh Ngay 1
	3
	

	 2.5
	Ấp Chợ Mới
	3
	

	 2.6
	Ấp Chợ Cũ
	3
	

	 2.7
	Ấp Bào Cát
	3
	

	 2.8
	Ấp Giồng Chùa
	3
	

	3
	Xã Châu Hưng
	21
	

	 3.1
	Ấp Kinh Ngay 2
	3
	

	 3.2
	Ấp Xóm Tro 2
	3
	

	 3.3
	Ấp 13
	3
	

	 3.4
	Ấp Tràm Kiến
	3
	

	 3.5
	Ấp Tàn Dù
	3
	

	 3.6
	Ấp Quang Vinh
	3
	

	 3.7
	Ấp 23
	3
	

	4
	Xã Vĩnh Lợi
	21
	

	 4.1
	Ấp 11
	3
	

	 4.2
	Ấp 12
	3
	

	 4.3
	Ấp 13
	3
	

	 4.4
	Ấp 14
	3
	

	 4.5
	Ấp 15
	3
	

	 4.6
	Ấp 16/2
	3
	

	 4.7
	Ấp Tân Biên
	3
	

	5
	Xã Vĩnh Thành
	21
	

	 5.1
	Ấp 16/1
	3
	

	 5.2
	Ấp 17
	3
	

	 5.3
	Ấp 19
	3
	

	 5.4
	Ấp 20
	3
	

	 5.5
	Ấp 22
	3
	

	 5.6
	Ấp 23
	3
	

	 5.7
	Ấp Vĩnh Thắng
	3
	

	6
	Xã Thạnh Tân
	21
	

	 6.1
	Ấp Tân Phước
	3
	

	 6.2
	Ấp Tân Thắng
	3
	

	 6.3
	Ấp Tân Lợi
	3
	

	 6.4
	Ấp B1
	3
	

	 6.5
	Ấp B2
	3
	

	 6.6
	Ấp A2
	3
	

	 6.7
	Ấp 21
	3
	

	7
	Xã Thạnh Trị
	27
	

	 7.1
	Ấp Tà Lọt A
	3
	

	 7.2
	Ấp Tà Lọt C
	3
	

	 7.3
	Ấp Tà Niền
	3
	

	 7.4
	Ấp Mây Dóc
	3
	

	 7.5
	Ấp Trương Hiền
	3
	

	 7.6
	Ấp Rẩy Mới
	3
	

	 7.7
	Ấp 22
	3
	

	 7.8
	Ấp Tà Điếp C1
	3
	

	 7.9
	Ấp Tà Điếp C2
	3
	

	8
	Xã Tuân Tức
	15
	

	 8.1
	Ấp Trung Hòa
	3
	

	 8.2
	Ấp Trung Bình
	3
	

	 8.3
	Ấp Trung Thống
	3
	

	 8.4
	Ấp Trung Thành
	3
	

	 8.5
	Ấp Tân Định
	3
	

	9
	Xã Lâm Tân
	21
	

	 9.1
	Ấp Kiết Nhất A
	3
	

	 9.2
	Ấp Kiết Nhất B
	3
	

	 9.3
	Ấp Kiết Lập A
	3
	

	 9.4
	Ấp Kiết Lập B
	3
	

	 9.5
	Ấp Trung Nhất
	3
	

	 9.6
	Ấp Tân Nghĩa
	3
	

	 9.7
	Ấp Tân Lộc
	3
	

	10
	Xã Lâm Kiết
	18
	

	 10.1
	Ấp Kiết Hòa
	3
	

	 10.2
	Ấp Kiết Bình
	3
	

	 10.3
	Ấp Kiết Thắng
	3
	

	 10.4
	Ấp Kiết Thống
	3
	

	 10.5
	Ấp Trà Do
	3
	

	 10.6
	Ấp Kiết Lợi
	3
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